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                             KẾ HOẠCH TUẦN IV. NHÓM TRẺ A1

CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Thời  gian thực hiện: 1 Tuần: Từ ngày 13/04 - 17/04/2026

KẾ HOẠCCH THỰC IỆN

	             Thứ

HĐ                              
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt.
- Điểm danh - báo cơm
- Thể dục sáng.

	Chơi- Tập
	Chơi, tâp có chủ định
	Bật tách chân khép chân.
	Nhận biết tàu hỏa.
	Thơ: Con tàu.
	Ôn, đếm vẹt số lượng từ 3 - 4


	Hát+ VĐ: Đoàn tàu nhỏ xíu.

	
	Chơi ngoài trời
	Trò chuyện về PTGT đường sắt.
	Quan sát cây Phượng


	Nhặt lá vàng xé hình Tàu hoả


	Trò chuyện về thời tiết.


	HTTN: Bé nặn bánh trôi nước.

	
	Chơi Hoạt động ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách…
- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga….
- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga….
- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

	ơ
Chơi - Tập 
	Tập lắp ghép tàu hoả
	Hoạt động đọc sách:

Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng


	Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi.
	Tìm đồ chơi các PTGT
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	- Ăn chính bữa chiều
- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi - trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ
- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.




SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng. 

* Đón trẻ.
- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

* Trò chuyện.
- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt.
- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

* Điểm danh.
- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

* Thể dục sáng.
- Tập thể dục bài Máy bay.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tập các động tác của bài tập phát triển cùng với cô.

- Rèn luyện cơ bắp đôi chân.

- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia tập luyện.

+ Chuẩn bị.

-  Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác của bài tập phát triển, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

* Tiến hành.
+ Khởi động: Đứng xoay các khớp.
+ Trọng động: Tập các động tác của bài tập phát triển 
ĐT Hô hấp; làm tiếng còi tàu.
ĐT Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

ĐT Bụng - lườn: Gập bụng, đứng lên
ĐTChân: Nhún gối, đứng lên. 

ĐT Bật: Nhún bật tại chỗ.
- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng. 

2. Chơi, hoạt động ở các góc.
a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt, chú lái tàu và hành khách.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, công việc của người lái tàu, người bán hàng.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường sắt.
- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- Trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường sắt.

+ Chuẩn bị.

- 1 số đồ chơi PTGT đường sắt, bộ đồ chơi xếp hình, trang phục, đồ dùng của người lái tàu, lô tô….
+ Tiến hành. 

- Gây hứng thú, giới thiệu các góc.
- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường sắt: Người bán hàng bày những PTGT đường sắt ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng.       

- Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.
- Chú lái tàu và hành khách: Chú lái tàu đón khách ở ga tàu, khách lên tàu ngồi thắt dây an toàn…

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

+ Yêu cầu. 

- Trẻ biết xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- Trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường sắt.


+ Chuẩn bị.

- Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi….
+ Tiến hành. 

- Gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cho trẻ về HĐVĐV, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi:  Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- Giáo dục trẻ an toàn tham gia giao thông và bảo vệ các PTGT đường sắt.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đoàn tàu của bé; tàu về ga.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- Trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

+ Chuẩn bị.

-  Vòng thể dục, ga tàu.

+ Tiến hành.
- Gây hứng thú, giới thiệu  các góc.
- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đoàn tàu của bé: Cho bạn đầu hàng cầm vô lăng ( Vòng thể dục), các bạn khác lần lượt bấu vào áo bạn để tạo thành đoàn tàu và làm theo tín hiệu của cô ( Tàu lên dốc, xuống dốc…)
- Trò chơi tàu về ga: Các bạn nối đuôi nhau làm đoàn tau. Khi có hiệu lệnh “ tàu về ga” các bạn nhanh chóng về đúng nơi có hình đoàn tàu.

- Giáo dục trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc, tô màu PTGT đường sắt.

+ Yêu cầu.
- Trẻ biết cách sử dụng 1  số dụng cụ âm nhạc như phách tre, sắc xô...
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cách tô 1 số PTGT đường sắt.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- Trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

+ Chuẩn bị.

- Tranh vẽ 1 số PTGT đường sắt chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.
+ Tiến hành. 


- Gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường sắt: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Chơi với dụng cụ âm nhạc: Trẻ sử dụng sắc xô, phách đệm nhạc cho bài hát. 
- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

3. Vệ sinh - Ăn chính bữa trưa - Ngủ trưa - Ăn phụ.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

* Ăn phụ.

- Cô cho trẻ ngồi vào bàn, mỗi trẻ 1 khăn ẩm trong rổ, khay đựng thức ăn rơi.

- Cô chia xuất ăn cho trẻ ( bánh, sữa, quả..)

- Trong khi ăn cô nhắc trẻ ngồi ngay ngắn, ăn từ từ.

- Cô chú ý bón hoặc xé nhỏ cho những trẻ còn chưa biết cách ăn.

- Ăn xong cô nhắc trẻ lau miệng, lau tay hoặc cô giúp trẻ thực hiện.

* Tổ chức cho trẻ ngủ. 

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, lấy gối, chăn và lên giường.

- Bố trí chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.

- Cho trẻ nghe nhạc những bài hát ru, dân ca êm dịu để trẻ dễ ngủ và ngủ sâu.

- Cô bao quát để phát hiện và sử lý kịp thời các tình huống có thể sảy ra trong khi trẻ ngủ, không để trẻ đùa nghịch khi ngủ. 
- Sau khi thức dậy.

- Hướng dẫn trẻ cất gối, chăn, chiếu; Trò chuyện để trẻ nhanh tỉnh táo, tinh thần thoải mái.

- Nhắc trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay.

- Cho trẻ ăn bữa phụ.

4. Ăn chính bữa chiều.

* Trước khi ăn.

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn.

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ, chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn.

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi /trả trẻ.
- Trò chuyện cùng với trẻ, tuyên dương trẻ ngoan, động viên, khích lệ trẻ hứng thú đi học.

- Cô chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ trước khi về.
- Vệ sinh: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cô cho trẻ rửa mặt, tay, chân sạch sẽ.

- Nhắc trẻ biết chào cô và các bạn khi ra về.

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp trẻ cho phụ huynh (không trả cho người lạ), trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày (nếu có).    

    KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định.     
Bật tách chân, khép chân.
a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức.
- Trẻ nhớ tên vận động “ Bật tách chân, khép chân”.

- Trẻ biết bật tách chân, khép chân.
+ Kỹ năng. 

- Trẻ có kỹ năng bật tach chân, khép chân.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt trong khi bật.

+ Thái độ. 

- Trẻ gần gũi với bạn bè, với cô giáo, hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô và trẻ: Vạch chuẩn. Các động tác thể dục, sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, các động tác của bài tập phát triển.
- Trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái....
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Khởi động: Cô cho trẻ xay các khớp cổ, tay,  mình, gối...
+ Trọng động: Tập các động tác của bàì tập phát triền.
ĐT Hô hấp; làm tiếng còi tàu.
ĐT Tay - vai: 2 tay đưa lên cao, hạ xuống.

ĐT Bụng - lườn: Gập bụng, đứng lên
ĐTChân: Nhún gối, đứng lên. 

ĐT Bật: Nhún bật tại chỗ.
- VĐCB: Bật tách chân, khép chân.
- Cô giới thiệu tên bài tập, cho trẻ nhắc lại tên vận động cùng với cô.
- Cô thực hiện cho trẻ quan sát.

- Lần 1 không giải thích.

- Lần 2 kết hợp giải thích 

- Cô mời 2 trẻ lên thực hiện.
- Cô cho cả lớp nhận xét.

- Cô cho cả lớp thực hiện, cô động viên, sửa sai cho trẻ.

- Chia tổ, nhóm thi đua.
+ TCVĐ: Đội nào nhanh nhất.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cho trẻ chơi 2-3 lần

- Nhận xét giờ học

+ Hồi tĩnh: Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân 1 - 2 vòng.

2. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt.
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết phương tiện giao thông đường sắt là Tàu hỏa.

- Biết đặc điểm công dụng của phương tiện giao thông đường sắt.
- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ, câu đố về tàu hỏa....
c. Tiến hành.
* Trò chuyện về phương tiện giao thông đường sắt.
- Cô cho trẻ giải câu đố về tàu hỏa, trò chuyện cùng trẻ.

- Hỏi trẻ tàu hỏa là phương tiện giao thông đường gì?

- PTGT đường sắt gồm những phương tiện gì?

- Cô và trẻ trò chuyện về tàu hỏa.

- Khi tham gia các PTGT chúng ta phải làm gì?

- Giáo dục trẻ an toàn khi tham gia giao thông đường thuỷ

* TCVĐ: Làm đoàn tàu.

- Cô giới thiệu tên trò chơi.

- Giới thiệu cách chơi, luật chơi.

- Cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ.

* Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt.
- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu.
- Góc vận động: Chơi trò chơi đoàn tàu của bé.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 

Tập lắp ghép hình tàu hoả

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của tầu hoả.

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

b. Chuẩn bị.
- Các mảnh gỗ rời, các khối hình học bằng gỗ, bằng nhựa...

c. Tiến hành.
- Cô giới thiệu tàu hỏa được ghép từ các khối hình học.

- Cô lắp ghép lại cho trẻ quan sát.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ lắp ghép theo nhóm.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ.

- Cho trẻ nhận xét, cô khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi / trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ.

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện - Điểm danh - Thể dục sáng:
II. Chơi - Tập.      

1. Chơi, tập có chủ định. 
Nhận biết tàu hỏa.
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.  
- Trẻ nhận biết và gọi tên: tàu hỏa 

- Biết một số đặc điểm nổi bật: tàu dài, chạy trên đường ray, có nhiều toa
- Trẻ biết chơi trò chơi, thực hiện theo yêu cầu của cô.
+ Kỹ năng.
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý 

- Phát triển ngôn ngữ: nói được từ “tàu hỏa”, “toa tàu”

+ Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 

- Biết giữ gìn đồ chơi
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô và trẻ. Hình ảnh tàu hỏa, bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”, bảng gắn ô tô, bảng gắn tàu hỏa.
- Các miếng ghép như: đầu tàu, toa tàu… 
c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ vận động theo bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”, cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.
* Hoạt động 2: Nhận biết tàu hỏa.
- Cô đưa ra hình ảnh tàu hỏa cho trẻ quan sát.
- Cô hỏi: 

- Đây là gì? ( Tàu hỏa) 

- Cho trẻ gọi tên tàu hỏa

- Tàu hỏa có gì đây? (đầu tàu, toa tàu)
- Cô giúp trẻ biết.
- Đây là tàu hỏa. Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt, tàu hỏa rất dài.
- Tàu hỏa chạy trên đường ray.
- Tàu có nhiều toa để chở người và hang.
- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt an toàn giao thông.
* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: Nhanh mắt, nhanh tay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét, động viên trẻ

+ Trò chơi 2: Làm đoàn tàu.
- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét

- Cô giáo dục trẻ.

- Kết thúc.

2. Chơi ngoài trời: Quan sát cây Phượng.
a. Yêu cầu.
- Trẻ chú ý quan sát gọi đúng tên của cây và biết một số đặc điểm của cây phượng và lợi ích của cây.
- Phát triển khả năng quan sát và phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh, chơi đoàn kết, trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.

b.Chuẩn bị. 

- Cây phượng để trẻ quan sát
- Sân chơi thoáng mát sạch sẽ.

c. Tiến hành. 

* Quan sát cây phượng
- Cô cho trẻ chơi trò chơi “ Gieo hạt”, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới cây phượng cho trẻ quan sát

- Cho trẻ gọi tên cây phượng theo tổ, nhóm, cá nhận

- Cô gợi ý để trẻ gọi tên các bộ phận của cây phượng như: gốc cây, thân cây, cành cây, lá cây...

- Cô giúp trẻ biết cây phượng cho bóng mát

- Cho trẻ làm quen một số cây khác

- Giáo dục trẻ. 

* TCDG: Tập tầm vông
- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi, luật chơi

- Tổ chức cho trẻ chơi

* Chơi tự do

- Cô bao quát đảm bảo trẻ chơi an toàn
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Chú lái tàu và hành khách…
- Góc vận động: Tàu về ga….
- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc.

III. Ăn chính.
IV. Ngủ.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 

                    Hoạt động đọc sách: Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tên truyện: Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng. 

- Hiểu nội dung đơn giản: đầu máy nhỏ biết giúp đỡ các toa tàu khác vượt qua khó khăn.
- Phát triển ngôn ngữ: nghe - hiểu, trả lời câu hỏi đơn giản. 

- Biết bắt chước âm thanh “xình xịch” của tàu…
- Hứng thú tham gia hoạt động đọc sách.
b. Chuẩn bị.
- Cuấn sách “Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng”
- Mô hình tàu hỏa đồ chơi hoặc ghế xếp thành đoàn tàu. 

- Nhạc bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu…

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ nghe âm thanh tàu hỏa: “xình xịch, xình xịch…” 

- Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới cuấn sách “Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng”

* Hoạt động 2: Giới thiệu sách.
- Cô cầm sách đưa lên ngang tầm mắt trẻ để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ: Cuấn sách có đẹp không?

- Cô mời một vài trẻ sờ nhẹ lên bìa sách để cảm nhận.

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có những gì? ( Tàu hỏa và các toa tàu)

- Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.
- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi đọc sách và lật từng trang sách..

* Hoạt động 3: Cô đọc diễn cảm câu chuyện.
- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “Chiếc đầu máy xe lửa nhỏ tốt bụng”

 với giọng kể chậm rãi, diễn cảm, kết hợp chỉ vào hình minh họa trong sách để trẻ quan sát.
- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có phương tiện giao thông nào?( tàu hỏa)
- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung câu chuyện, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

* Hoạt động 4: Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách.
- Cho trẻ xem tranh và hỏi từng đoạn:

- Đây là gì? (đầu máy, toa tàu…) 

- Đầu máy nhỏ có tốt bụng không?

- Cô giáo dục trẻ

* Hoạt động 5: Hướng dẫn cất sách - hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

* Hoạt động 6: Trò chơi: “Đoàn tàu vui vẻ”

- Cô xếp ghế thành đoàn tàu hoặc cho trẻ nối đuôi nhau. 

- Một trẻ làm “đầu máy”, các trẻ khác làm “toa tàu”. 

- Cùng di chuyển theo nhạc, kêu “xình xịch, xình xịch”. 

- “Đoàn tàu bị mệt” - trẻ dừng lại 

- “Đầu máy tốt bụng giúp kéo” → cả lớp tiếp tục đi

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ bạn giống đầu máy nhỏ nhé!
* Hoạt động 7: Kết thúc hoạt động.
- Cho trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”
VII. Ăn chính.
VIII. Chơi / trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ.

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ.
.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................                                    

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh -Thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi,  tập có chủ định.      
                                                 Thơ: Con tàu
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ biết tên bài thơ: “ Con tàu”. 

- Trẻ hiểu nội dung đơn giản: Con tàu chạy trên đường ray, phát ra tiếng kêu “xình xịch”.
+ Kỹ năng.
-  Trẻ nghe và nhắc lại được một số từ, câu đơn giản trong bài thơ. 

-  Phát âm rõ một số từ: “con tàu”, “xình xịch”, “chạy nhanh”.
+ Thái độ.
- Trẻ tích cực tham gia tiết học.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.
+ Đồ dung của cô và trẻ.

- Hình ảnh tàu hỏa. Giáo án điện tử bài thơ “ Con tàu”
- Video/âm thanh tiếng tàu chạy. 

- Bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”…

c. Tiến hành.
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.
- Cô cho trẻ hát bài “ Đoàn tàu nhỏ xíu”. Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới bài thơ “ Con tàu”.
* Hoạt động 2: Thơ “ Con tàu”
- Cô đọc diễn cảm bài thơ.

- Cho trẻ gọi tên bài thơ cùng cô

- Cô đọc kết hợp hình ảnh minh họa bài thơ

- Cô và trẻ cùng nêu nội dung bài thơ.
- Đàm thoại, giảng giải, trích dẫn.

- Cô hỏi trẻ  các con vừa được nghe cô đọc bài thơ gì?

- Cho trẻ nhắc lại tên bài thơ.

- Con tàu trong bài thơ có màu gì? (màu xanh).

- Khi tàu chạy kêu như thế nào?(xình xịch, xình xịch)

- Tàu chạy như thế nào?(nhanh nhanh)

-  Còi tàu kêu như thế nào? ( u..u..u).

- Khi đi tàu các con ngồi như thế nào ?

- Giáo dục trẻ
- Cho trẻ đọc thơ.
- Cô cho trẻ đọc bằng nhiều hình thức như: Cả lớp đọc, tổ đọc, nhóm đọc, cá nhân đọc.( Cô sửa sai cho trẻ nếu có trẻ đọc sai).

- Sau mỗi lần trẻ đọc cô chú ý nhận xét, khen trẻ.
- Kết thúc.

- Cô và trẻ làm một đoàn tàu 
2. Chơi ngoài trời: Nhặt lá vàng xé hình tàu hoả.
- Trẻ nhận biết tên gọi và đặc điểm của tầu hoả.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, lá vàng, câu đố về tàu hỏa…
c. Tiến hành.
* Nhặt lá vàng xé hình tàu hoả.
- Cô và trẻ giải câu đố về tàu hỏa, cô trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô cho trẻ nhặt lá vàng xé hình tầu hoả.

- Cô nhặt lá vàng xé hình tàu hỏa cho quan sát. Cô vừa làm kết hợp hướng dẫn cho trẻ

 - Trẻ thực hiện: Cô nhắc nhở trẻ cách xé hình tàu hỏa.
- Cô nhận xét, khen ngợi sản phẩm của trẻ.
* TCVĐ: Tàu về ga

- Cô giới thiệu tên trò chơi

- Cô nêu luật chơi, cách chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét, động viên trẻ chơi sôi nổi.

* Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt.
- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu.
- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 
                                     Xếp gọn đồ dùng, đồ chơi
a. Yêu cầu.
- Trẻ biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi theo hướng dẫn của cô.

- Biết cùng bạn xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

b. Chuẩn bị. 

- Đồ chơi, giá để đồ chơi....

- không gian cho trẻ hoạt động

c. Tiến hành.
- Cô nói để cho lớp được gọn gàng, sạch sẽ, mát mẻ thì chúng mình phải biết xếp gọn đồ dùng, đồ chơi đúng nơi quy định.

- Vậy chúng mình cùng giúp cô nhé.

- Hướng dẫn trẻ xếp gọn đồ dùng, đồ chơi

- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ chơi
VII. Ăn chính.

VIII. Chơi, trả trẻ.

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh  -Thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định.     
Ôn, đếm vẹt số lượng 3 - 4
a. Mục đích, yêu cầu.
+ Kiến thức.
- Trẻ biết ôn. đếm vẹt trong phạm vi 3 - 4
- Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số đối tượng có số lượng 3, 4.
+ Kỹ năng.
- Trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng đếm vẹt cho trẻ.
+ Thái độ.
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.
- Đồ dùng của cô và trẻ: Giáo án điện tử có hình ảnh một số đồ dùng, đồ chơi có số lượng 3, 4

- một số đồ dung, đồ chơi có số lượng 3, 4 bày xung quanh lớp…
c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô hát cho trẻ nghe bài: Tập đếm. Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.

* Hoạt động 2: Ôn đếm vẹt số lượng 3 - 4
- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 3. 

- Cô đếm, cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo .

- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 4. 

- Cô đếm cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo. 

- Trẻ lấy đồ dùng:

- Xếp 3 đồ vật rồi cho trẻ đếm.(1- 2- 3) 

- Xếp 4 đồ vật rồi trẻ đếm 1 - 2 - 3 - 4)
- Cô quan sát, giúp cho những trẻ còn lúng túng.

- Giáo dục giới tính cho trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: “Tìm đúng số lượng”

- Cách chơi: Cô yêu cầu. 

- Lấy cho cô đồ chơi có số lượng là 3 - 4. 

- Cô bao quát cho trẻ chơi, cô nhận xét, động viên trẻ.

+ Trò chơi 2: “ Đội nào giỏi nhất”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.
- Cô và trẻ nhận kết quả của nhóm bạn trai và nhóm bạn gái.

- Kết thúc.
2. Chơi ngoài trời: Trò chuyện về thời tiết.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sự thay đổi của thời tiết.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị.
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Trời nắng trời mưa, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành.
* Trò chuyện về thời tiết.

- Cho trẻ chơi trò chơi “ Trời nắng trời mưa”, cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.

- Cô hỏi trẻ: Bầu trời hôm nay mây có màu gì?

- Bầu trời có ông mặt trời không?

- Chúng mình thấy thời tiết hôm nay nóng hay lạnh?

- Các con nhìn lá cây xem có lung lay không?

- Trời có gió không?

- Cô khái quát lại.
- Giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.
- Cô bao quát để trẻ chơi tự do an toàn.

3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc HĐVĐV: Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: tô màu PTGT đường sắt.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 

                                       Tìm đồ chơi các phương tiện giao thông.

a. Yêu cầu.
- Trẻ biết tìm đồ chơi các phương tiện giao thông..

- Trẻ biết tên gọi một số phương tiện giao thông..

b. Chuẩn bị. 

- Một số đồ chơi các PTGT được bày xung quanh lớp.

c. Tiến hành.
- Cô cho trẻ nhắc lại tên gọi một số PTGT đã được học.

- Cô cho trẻ quan sát xung quanh lớp và tìm những đồ chơi PTGT.

- Cho trẻ gọi tên những PTGT mà trẻ vừa tìm được.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ. Chơi tự do.
- Giáo dục trẻ có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi.

VII. Ăn chính.
VIII. 
Chơi / trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi - Tập.
1. Chơi, tập có chủ định:
Hát+ vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu.
                                    TCÂN: Vũ điệu hóa đá.

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức 

- Trẻ biết tên bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”.

- Trẻ hát thuộc bài hát kết hợp vỗ tay.
- Trẻ tham gia trò chơi sôi nổi.
+ Kỹ năng

- Rèn trẻ kĩ năng vận động vỗ tay cho trẻ.

- Rèn kỹ năng chú ý, bắt chước động tác vỗ tay cùng với cô.
+ Thái độ

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô và trẻ
- Nhạc bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu, câu đố về tàu hỏa, nhạc Vũ điệu hóa đá, trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động….

c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Cô và trẻ cùng giải câu đố về tàu hỏa, cô trò chuyện cùng trẻ, giáo dục trẻ, hướng trẻ tới bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”.

* Hoạt động 2: Hát + Vận động “ Đoàn tàu nhỏ xíu”

- Cô hát lần 1: hát diễn cảm, không vận động.

- Cho trẻ nhắc tên bài hát, nội dung bài hát cùng cô, 

- Cô hát lần 2: kết hợp vỗ tay.
- Cô cho trẻ hát cùng cô

- Cô thực hiện vận động vỗ tay theo lời bài hát.

- Trẻ hát và vỗ tay theo lời bài hát cùng với cô. 

- Cô chia tổ, nhóm, cá nhân vận động vỗ tay theo lời bài hát, cô chú ý sửa sai cho trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi “ Vũ điệu hóa đá”

- Cô hướng dẫn trẻ cách chơi.

- Cho trẻ chơi trò chơi
- Cô nhận xét, động viên trẻ.

- Cô giáo dục trẻ.
- Kết thúc.
2. Chơi ngoài trời: Hoạt động trải nghiệm: Bé nặn bánh trôi nước
a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết các nguyên vật liệu để nặn bánh trôi nước.
- Trẻ khéo léo khi nặn bánh .
- Biết ý nghĩa của việc nặn bánh trôi nước.
b. Chuẩn bị. 

- Chiếu, nồi, khay

- Nguyên liệu làm bánh: bột gạo nếp, nhân bánh...
c. Tiến hành.
- Trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào hoạt động trải nghiệm nặn bánh trôi nước.
- Cho trẻ quan sát, gọi tên những liệu để nặn bánh trôi nước.
- Trẻ nêu ý kiến nhận xét của mình.

- Cô giới thiệu những nguyên vật liệu mà cô đã chuẩn bị.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn bánh trôi nước.
- Trẻ quan sát và cùng cô thực hiện.

- Cô nhắc nhở trẻ xoay thật khéo để bánh được tròn
- Cô hướng dẫn trẻ cách luộc bánh.

- Giáo dục trẻ không nghịch nước nóng rất nguy hiểm.

- Cô luộc bánh cho trẻ quan sát.

- Cùng trẻ bày bánh ra đĩa mang đi trưng bày
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm mình làm ra. Biết giúp bố mẹ những công việc nhỏ vừa sức mình. 
3. Chơi, hoạt động ở các góc.
- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt.
- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu.
- Góc vận động: Chơi trò chơi “Đoàn tàu của bé”.
III. Ăn chính.
IV. Ngủ.
V. Ăn phụ.
VI. Chơi - Tập. 

                                            Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu. 

- Trẻ thể hiện được 1 số bài hát trong chủ đề
- Biết hát kết hợp với sử dụng, dụng cụ âm nhạc.
b. Chuẩn bị. 

- Dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát về phương tiện giao thông.
c. Tiến hành. 

- Trò chuyện với trẻ về 1 số phương tiện giao thông.

- Hỏi trẻ 1 số bài hát về chủ đề.

- Cho trẻ hát những bài hát trẻ thích.
- Cho trẻ hát về phương tiện giao thông.
- Cho trẻ hát kết hợp với dụng cụ âm nhạc.

- Cô nhận xét và động viên trẻ. 
- Kết thúc.

VII. Ăn chính.
VIII. Chơi/trả trẻ.
* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ
1. Tình trạng sức khỏe trẻ

.....................................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.....................................................................................................................................................

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
       
KẾ HOẠCH TUẦN IV- NHÓM TRẺA2

CHỦ ĐÈ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Thời  gian thực hiện: 1 Tuần: Từ ngày 13/04 - 17/04/2026
KẾ HOACH THỰC HIỆN

	             Thứ

HĐ                              
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm - Thể dục sáng.

	Chơi, tập
	Chơi tâp có chủ định
	Hát và vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu.
	Ôn đếm vẹt số lượng từ 3-4


	Chạy nhanh 10m
	Nhận biết: Tàu hoả
	Thơ: Con tàu

	
	Chơi ngoài trời
	Trò chuyện về đường sắt qua tranh
- Chơi tự do
	Trò chuyện về thời tiết.

- TCDG: Lộn cầu vồng.
	TCVĐ: hành khách cuối cùng.
	Quan sát nhà ga

- TCVĐ: Tàu về ga.


	 HTTN: Bé nặn bánh trôi nước.

	
	Chơi Hoạt động ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

	Chơi - tập buổi chiều 
	Hướng dẫn trẻ trò chơi đoàn tàu của bé.
	Tập lắp ráp, ghép hình tàu hoả
	Tìm đồ chơi các PTGT
	Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.
	Hoạt động đọc sách: Tàu hoả của bé.

	Ăn chính
	- Ăn chính bữa chiều

- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi - trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.
- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.


SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề: Các phương tiện giao thông.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng:

- Tập thể dục bài Máy bay.

* Yêu cầu:

- Rèn luyện cơ bắp đôi chân.

- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia tập luyện.

* Chuẩn bị: Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác thể dục, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

* Tổ chức hoạt động:

- Khởi động: Đi, chạy 1- 2 vòng quanh sân.

- Trọng động: 

+ Động tác 1: Máy bay chuẩn bị cất cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: Đứng chân ngang vai, 2 tay giơ cao trước ngực.

- Máy bay kêu: “U u u” kết hợp 2 tay quay vòng tròn.

+ Động tác 2: Máy bay cất cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: trẻ đứng tự nhiên, 2 tay thả xuôi.

- Cô nói: “Máy bay cất cánh”-2 tay dang ngang.

- Cô nói: “Hạ cánh”-Về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Máy bay bay ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: trẻ đứng thoải mái, 2 tay dang ngang.

- Cô nói: “Máy bay sang phải”-Trẻ nghiêng người sang phải.

- Cô nói: “Máy bay sang trái”-Trẻ nghiêng người sang trái.

+ Động tác 4: Máy bay hạ cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống hông.

- Cô nói: “Máy bay hạ cánh”-Trẻ ngồi xổm.

- Về tư thế ban đầu.

- Trò chơi: Chim sẻ và ô tô.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

2. Chơi hoạt động ở các góc:

a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt, chú lái tàu và hành khách.

* Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi, công việc của người lái tàu, người bán hàng.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường sắt.
- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- GD trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường sắt.

* Chuẩn bị: 1 số đồ chơi PTGT đường sắt, bộ đồ chơi xếp hình, trang phục, đồ dùng của người lái tàu, lô tô.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường sắt: Người bán hàng bày những PTGT đường sắt ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng.       

- Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.
- Chú lái tàu và hành khách: Chú lái tàu đón khách ở ga tàu, khách lên tàu ngồi thắt dây an toàn…

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

* Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được vận động của cổ tay, bàn tay, ngón tay để xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường sắt.


* Chuẩn bị: Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi.
* Tiến hành: 

- Trò chuyện - gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cho trẻ về HĐVĐV, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi:  Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường sắt.

- GD trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đoàn tàu của bé; tàu về ga.

* Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

* Chuẩn bị:  Vòng thể dục, ga tàu.

* Tiến hành: Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu  các góc
- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đoàn tàu của bé: :  Cho bạn đầu hàng cầm vô lăng ( Vòng thể dục), các bạn khác lần lượt bấu vào áo bạn để tạo thành đoàn tàu và làm theo tín hiệu của cô ( Tàu lên dốc, xuống dốc…)
- Trò chơi tàu về ga: Các bạn nối đuôi nhau làm đoàn tau. Khi có hiệu lệnh “ tàu về ga” các bạn nhanh chóng về đúng nơi có hình đoàn tàu.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- GD trẻ bảo vệ cơ thể.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc, tô màu PTGT đường sắt.

* Yêu cầu:

- Trẻ biết cách sử dụng 1  số dụng cụ âm nhạc như phách tre, sắc xô...
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cách tô 1 số PTGT đường sắt.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- GD trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

* Chuẩn bị: Tranh vẽ 1 số PTGT đường sắt chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.
* Tiến hành: 


- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường sắt: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Chơi với dụng cụ âm nhạc: Trẻ sử dụng sắc xô, phách đệm nhạc cho bài hát. 
- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

3. Ăn chính bữa trưa, ngủ trưa, ăn phụ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy gối cho trẻ, bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

* Ăn phụ: Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng và tổ chức cho trẻ ăn phụ

4. Ăn chính bữa chiều:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế( có thể cho trẻ ngồi chiếu) chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi, trả trẻ.
* Chơi: Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh. 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày.

- Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau…


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Hát và vận động: Đoàn tàu nhỏ xíu

a. Mục đích - yêu cầu:

* Kiến thức: 
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, nội dung bài hát
- Trẻ biết vận động theo nhịp của bài hát

* Kỹ năng: 

- Rèn luyện khả năng nghe nhạc và vận động đúng theo nhịp bài hát.

- Rèn luyện cơ thể nhanh nhẹn, khoẻ mạnh qua các hoạt động.

* Thái độ: 

- Trẻ hứng thú trong giờ học

- GD yêu quý các PTGT và an toàn khi tham gia giao thông.

b. Chuẩn bị: 

+ Đồ dùng của cô: Máy tính, nhạc

+ Đồ dùng của trẻ: Dụng cụ âm nhạc, mũ chóp kín

c. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú – giới thiệu bài

- Cô cho trẻ nghe nhạc đoán tên bài hát.

- Trò chuyện về bài hát Đoàn tàu nhỏ xíu của nhạc sĩ Mộng Lân.

- GD yêu quý chiếc tàu hỏa và an toàn khi tham gia giao thông.

* Hoạt động 2: VĐTN: Đoàn tàu nhỏ xíu

- Cô cùng trẻ hát bài hát  2-3 lần

- Cô vận động mẫu lần 1: Thực hiện nhanh cả bài

- Cô vận động lần 2: Cô hướng dẫn chi tiết vận động bài hát, cho cả lớp cùng thực hiện vận động theo cô.

- Cho cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân vận động theo nhạc ( Cô sửa sai nếu có).

* Nghe hát: Bố là tất cả

- Cô hát cho trẻ nghe 1 lượt

- Cô nói tên bài hát tên tác giả

- Cho trẻ nghe cô hát 1luợt sau đó cô nói nội dung bài hát

* Trò chơi: Đoán tên bạn hát

- Cách chơi: Cho 1 bạn lên đội mũ chóp sau đó mời 1 bạn hát khi bạn hát song bạn đội mũ chóp phải đoán tên bạn hát

- Luật chơi: Nếu không đoán đúng tên bạn hát thì hát 1 bài…

- Cô cho trẻ chơi. Kết thúc hoạt động.

 2. Chơi ngoài trời:
Trò chuyện về đường sắt qua tranh 

Chơi tự do

a. Chuẩn bị: Địa điểm, hình ảnh đường sắt.

b. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ chơi trò chơi hành khách cuối cùng.

- Trò chuyện về trò chơi.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về đường sắt qua tranh.

- Cho trẻ quan sát đường sắt

- Hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, công dụng của đường sắt

- Cho trẻ đọc từ “đường sắt”

- Cô khẳng định lại đặc điểm của đường sắt và cho trẻ nói theo (Đường sắt hay còn gọi là đường ray, được làm bằng sắt. Đường sắt dành cho tàu hỏa chuyển động.)

- GD trẻ an toàn khi tham gia giao thông.

- GD trẻ không chạy qua đường vì trên đường có các PTGT đi lại rất nguy hiểm.

* Hoạt động 3: Chơi tự do: Chơi với đu quay

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi - tập buổi chiều:
                                   Hướng dẫn trẻ trò chơi đoàn tàu của bé.

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi.

- GD trẻ chăm sóc bản thân.

b. Chuẩn bị: Địa điểm chơi, vòng thể dục.

c. Tiến hành:

- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát đoàn tàu nhỏ xíu.

- Trò chuyện về bài hát.

- Hỏi trẻ các trò chơi về PTGT đường sắt mà trẻ biết.

- Cô giới thiệu trò chơi đoàn tàu của bé: Cho bạn đầu hàng cầm vô lăng ( Vòng thể dục), các bạn khác lần lượt bấu vào áo bạn để tạo thành đoàn tàu và làm theo tín hiệu của cô ( Tàu lên dốc, xuống dốc…)
- Cô cho trẻ chơi trò chơi.

- Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.

VII. Ăn bữa chính
VIII. Chơi, trả trẻ

                     * Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ

.................................................................................................................................
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ

.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:      
Ôn đếm vẹt số lượng từ 3 - 4

a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:

- Trẻ biết ôn đếm vẹt trong phạm vi 3 - 4

- Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số đối tượng.

* Kỹ năng:

- Trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng phát âm và sử dụng vốn từ.

* Thái độ:

- Trẻ tích cực tham gia tiết học.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị: 

- Đồ dùng của cô: máy tính có hình ảnh cô giáo, các bạn, 1 số đồ dùng của lớp có số lượng 3, 4 

- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 1 rổ nhựa có lô tô cô giáo, đồ dùng có số lượng 3,4

c. Cách tiến hành:

*Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô hát cho trẻ hát bài: Tập đếm.

- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.

- Dẫn dắt trẻ vào bài.

*Hoạt động 2:  Nội dung:

+ Ôn đếm vẹt số lượng 3-4

- Cô mở hình ảnh cô giáo, đồ dùng cho trẻ quan sát.

- Cô cho trẻ gọi tên và phát âm. Cô và trẻ cùng đếm

+ Trẻ thực hiện:

- Cô phát cho mỗi trẻ 1 rổ nhựa có 3 lô tô cô giáo, đồ dùng lớp học.

- Cô cho trẻ đếm 3 - 4

- Tất cả có mấy hình cô giáo? Tất cả có mấy cái bàn?

- Tất cả có mấy cái ghế?Cô cho trẻ chơi dấu cái tay và cất rổ lô tô.

*Hoạt động 3:  Kết thúc:

Cho trẻ vận động nhẹ nhàng rồi chuyển hoạt động khác.
2. Chơi ngoài trời:

Trò chuyện về thời tiết

 TCVĐ: Tàu về ga.

a. Chuẩn bị: Địa điểm quan sát.

b. Tiến hành:
* Hoạt đông 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô muốn cho trẻ đi lái tàu nhưng không biết thời tiết như thế nào.

- Cô cho trẻ ra sân, quan sát bầu trời, cảm nhận về thời tiết hôm đó.

* Hoạt động 2: Trò chuyện về thời tiết

- Cô hỏi trẻ thời tiết hôm nay như thế nào? Bầu trời như thế nào?

- Hỏi trẻ về hiện tượng thiên nhiên hôm đó: Nắng, mưa.

- Hỏi trẻ cảm nhận về thời tiết: Nóng, lạnh.

- Thời tiết như thế này thì chúng mình phải mặc quần áo như thế nào?

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc, bảo vệ cơ thể trước diễn biến của thời tiết.

* Hoạt động 3: TCVĐ: Tàu về ga.

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Các bạn nối đuôi nhau làm đoàn tau. Khi có hiệu lệnh “ tàu về ga” các bạn nhanh chóng về đúng nơi có hình đoàn tàu.

- Cho trẻ chơi trò chơi.

- Cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ - Kết thúc hoạt động.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi - tập buổi chiều:
Tập lắp ráp, ghép hình tàu hoả

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của tầu hoả.

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

b. Chuẩn bị:

- Các mảnh gỗ rời, các khối hình học bằng gỗ, bằng nhựa...

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu hình máy bay được ghép từ các khối hình học.

- Cô lắp ráp lại cho trẻ quan sát.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ lắp ráp theo nhóm.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ.

- Cho trẻ nhận xét, cô khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi / trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

.............................................................................................................................

3. Kiến thức.

............................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................

Thứ tư ngày 15 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh -Thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:      

Chạy nhanh 10m

a. Mục đích – yêu cầu
* Kiến thức: 

- Trẻ biết chạy thẳng tới đích

- Rèn sức nhanh của chân

- Hứng thú tham gia các hoạt động

* Kỹ năng:

- Sân tập sạch sẽ, đường chạy bằng phẳng

- Vạch xuất phát, cờ cắm đích

* Thái độ:  

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
- Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục để cơ thể khỏe mạnh, có tính kỷ luật trật tự trong giờ học, trẻ vui chơi đúng luật.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: sắc xô
+ Đồ dùng cuả trẻ: Trang phục gọn gàng
c. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Khởi động

- Cho trẻ đi thường, đi nhanh, đi chậm theo 1 bản nhạc.

* Hoạt động 2: Trọng động

+ Bài tập phát triến chung: 

- Cho trẻ tập các động tác thể dục tay, chân, bụng, bật kết hợp với 1 bản nhạc. Động tác nhấn mạnh: động tác tay.

- Động tác tay: 2 tay đưa sang ngang, hạ xuống

- Động tác chân: ngồi xuống, đứng lên.

- Động tác bụng: 2 tay sang ngang, cúi người về phía trước.

- Động tác bật: Nhún bật tại chỗ.

- GD trẻ yêu quý, chăm sóc bản thân.

+ Vận động cơ bản: Chạy nhanh 10m
- Hôm nay cô sẽ dạy cho các con bài tập mới có tên là “Chạy nhanh 10m”.
- Để làm tốt bài tập này các con hãy chú ý xem cô làm mẫu nhé.
* Cô tập mẫu
 Lần 1: Không giải thích
- Vừa rồi chúng mình thấy cô làm mẫu bài vận động gì?
- À đúng rồi cô vừa làm mẫu cho chúng mình bài vận động “Chạy nhanh 10m” bây giờ chúng mình cùng quan sát cô làm mẫu lại nhé !
Lần 2 phân tích động tác:
Đầu tiên cô vào vạch xuất phát. Tư thế chuẩn bị:Cô đứng chân trước, chân sau, thân người hơi ngả về phía trước. Khi có hiệu lệnh “chạy” thì chúng ta bắt đầu chạy và trong khi chạy các con phải nhấc chân cao, chạm đất bằng nửa đầu bàn chân (không chạy bằng cả bàn), khủy tay hơi gập lại đánh nhịp nhàng cùng với nhịp chạy của chân. Khi chạy về đến đích, chúng ta đi lại nhẹ nhàng để điều hòa nhịp thở và về hàng của mình.
- Mời 1-2 trẻ làm mẫu. Cho các bạn khác nhận xét, sau đó cô nhận xét.

* Trẻ thực hiện:
- Cô cho lần lượt 2 trẻ ở từng tổ lên tập
(Cô luôn động viên khuyến khích và sửa sai kịp thời cho trẻ)
- Mỗi trẻ thực hiện 3- 4 lần
+ Trò chơi : Ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cô chia lớp thành hai đội yêu cầu trẻ chạy chậm lấy bóng mang về rổ. Thời gian là một bản nhạc đội nào lấy được nhiều hơn là đội chiến thắng.

- Cho trẻ chơi trò chơi.

* Hoạt động 3: Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2p tham quan lán xe của trường.

2. Chơi ngoài trời:

                                    TCVĐ: Hành khách cuối cùng.

a. Chuẩn bị: Địa điểm, vòng thể dục.

b. Tiến hành:

* Hoạt đông 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ hát bài: Đoàn tàu nhỏ xíu.

- Cô cùng trẻ trò chuyện về bài hát.

* Hoạt động 2: TCVĐ: Hành khách cuối cùng.

- Cô giới thiệu nội dung chơi: 

+ Cô xếp vòng thể dục thành 1 hàng dọc làm các toa tàu. Cho trẻ vừa đi vừa hát 1 bài. Khi cô lắc sắc xô chậm – trẻ vừa đi vừa hát. Khi cô lắc sắc xô nhanh – trẻ nhảy nhanh vào toa tàu.

- Cô hỏi lại trẻ cách chơi.

- Cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ - Kết thúc hoạt động.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi - tập buổi chiều: 
Tìm đồ chơi các PTGT

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết và nhớ tên gọi một số PTGT.

- Trẻ biết tìm đồ chơi các PTGT.

b. Chuẩn bị: 

- Một số đồ chơi các PTGT được bày xung quanh lớp.

c. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên gọi một số PTGT đã được học.

- Cô cho trẻ quan sát xung quanh lớp và tìm những đồ chơi PTGT.

- Cho trẻ gọi tên những PTGT mà trẻ vừa tìm được.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ. Chơi tự do.
VII. Ăn chính

VIII. Chơi / trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1.Tình trạng sức khỏe của trẻ 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

.................................................................................................................................

3. Kiếnthức.

............................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................


Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh  - Thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:      
Nhận biết: Tàu hoả

a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ nhận biết và gọi tên: tàu hỏa 

- Biết một số đặc điểm nổi bật: tàu dài, chạy trên đường ray, có nhiều toa
- Trẻ biết chơi trò chơi, thực hiện theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý 

- Phát triển ngôn ngữ: nói được từ “tàu hỏa”, “toa tàu”

* Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động 

- Biết giữ gìn đồ chơi
b. Chuẩn bị.

* Đồ dùng của cô và trẻ. Hình ảnh tàu hỏa, bài hát “ Đoàn tàu nhỏ xíu”, bảng gắn ô tô, bảng gắn tàu hỏa.
- Các miếng ghép như: đầu tàu, toa tàu… 

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Gây hứng thú

- Cô cho trẻ nghe âm thanh của đoàn tàu.

- Cho trẻ đoán đó là tiếng gì?

- Cô đưa tàu hoả đồ chơi ra cho trẻ quan sát, hướng trẻ vào bài.

* Hoạt động 2: Nhận biết tàu hỏa.

- Cô đưa ra hình ảnh tàu hỏa cho trẻ quan sát.

- Cô hỏi: 

- Đây là gì? ( Tàu hỏa) 

- Cho trẻ gọi tên tàu hỏa

- Tàu hỏa có gì đây? (đầu tàu, toa tàu)

- Cô giúp trẻ biết.

- Đây là tàu hỏa. Tàu hỏa là phương tiện giao thông đường sắt, tàu hỏa rất dài.

- Tàu hỏa chạy trên đường ray.

- Tàu có nhiều toa để chở người và hang.

- Cô giáo dục trẻ thực hiện tốt an toàn giao thông.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: Nhanh mắt, nhanh tay

- Cô nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô nhận xét, động viên trẻ

+ Trò chơi 2: Làm đoàn tàu.

- Cô nêu cách chơi, luật chơi

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô và trẻ nhận xét

- Cô giáo dục trẻ.

- Kết thúc.

2. Chơi ngoài trời:

Quan sát nhà ga

TCVĐ: Tàu về ga

a. Chuẩn bị: Địa điểm, hình ảnh nhà ga.

b. Tiến hành:
* HĐ1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô đưa ra câu đố về nhà ga

  “Nhà gì mà gọi là ga

Không dùng đun nấu mà ra vé tàu”

- Cô cùng trẻ giải đố.

* HĐ2: Quan sát nhà ga.

- Cho trẻ quan sát nhà ga.

- Hỏi trẻ tên gọi, đặc điểm, tác dụng của nhà ga.

- Cho trẻ đọc “nhà ga”.

- Cô giới thiệu về nhà ga qua tranh.

- Cô khẳng định lại 1 số đặc điểm của nhà ga cho trẻ nói theo: Nhà ga là nơi khách tập trung mua vé, chuẩn bị lên hau xuống khỏi tàu. Nhà ga được xây dựng rộng rãi, đẹp, an toàn. Cô chỉ vào tranh và nói theo tranh…

- GD trẻ biết thực hiện một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm lớp: Xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định.

* TCVĐ: Tàu về ga

- Cô nêu luật và cách chơi.

- Tổ chức cho trẻ chơi, cô quan sát, động viên, khen trẻ.

* Kết thúc: GD trẻ an toàn khi tham gia GT.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi - tập buổi chiều:
                                   Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hàng, chờ lượt lên tàu, không du đẩy, chen lấn...

- GD trẻ đoàn kết với bạn.

b. Chuẩn bị: Trang phục gọn gàng.

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện – Gây hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò chơi hành khách cuối cùng.

- Mời các bạn lên xe.

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.

- Cho trẻ lên xe theo ý thích.

- Cho trẻ xếp hàng, chờ lượt lên xe.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp hàng, bạn đứng trước sẽ lên tàu trước...

- Cô cho trẻ xếp hàng, lên tàu nhiều lần, đổi chỗ để trẻ biết cách xếp hàng và chờ lượt. 

- Cho trẻ cùng lên tàu đi chơi - Kết thúc hoạt động.
VII. Ăn chính

VIII. 
Chơi / trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

...............................................................................................................................

3. Kiếnthức.

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
​​​​​​​​​​​​​​​​​

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi - tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Thơ: Con tàu

a. Mục đích – yêu cầu

* Kiến thức: 

- Trẻ biết tên bài thơ, tên tác giả

- Trẻ hiểu nội dung bài thơ

* Kỹ năng: 

- Trẻ đọc đúng các từ trong bài thơ.

- 1 số trẻ khá có thể đọc diễn cảm bài thơ.

- Trẻ bắt chước tiếng kêu của tàu hoả.

* Thái độ: 

- GD trẻ yêu quý con tàu

- GD trẻ an toàn khi ngồi trên tàu hoả.

b. Chuẩn bị 

+ Đồ dùng của cô: Hình ảnh minh họa thơ, nhạc

+ Đồ dùng của trẻ: Vòng thể dục.

c. Tổ chức hoạt động

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú

- Cô cho trẻ nghe hát bài: đoàn tàu nhỏ xíu.

- Trò chuyện về bài hát.

- Cô giới thiệu bài thơ con tàu của tác giả Định Hải.

* Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ đọc thơ.

- Cô đọc lần 1+ cử chỉ, điệu bộ.

- Cô hỏi tên bài thơ.

- Cho trẻ nói lại tên bài thơ.

- Cô đọc lần 2+ Hình ảnh minh họa.

- Hỏi trẻ nội dung bài thơ.

- Cô đọc lần 3.

- Cô nói nội dung bài thơ: Bài thơ nói về đặc điểm của con tàu đấy các con ạ.

- Trích dẫn: Các con biết không tàu hỏa màu xanh, chạy nhanh trên đường ray, tiếng kêu tu tu là của tàu hỏa đấy.

- Đàm thoại:

+ Bài thơ nhắc đến PTGT nào? Tàu hỏa là PTGT đường gì?

+ Tàu hỏa có màu gì? Nó chạy như thế nào?

+ Tiếng còi tàu ra sao?Cho trẻ bắt chước tiếng còi tàu.

+ Con được đi tàu bao giờ chưa?

- GD trẻ yêu quý con tàu, an toàn khi ngồi trên tàu.

- Cho trẻ đọc từ khó: “xanh xanh”, “nhanh nhanh”

- Cô cùng trẻ đọc thơ.

- Cô cho cả lớp, đội, nhóm, cá nhân đọc thơ

* Hoạt động 3: Trò chơi: Hành khách cuối cùng

- Cô giới thiệu nội dung chơi: Cô xếp vòng thể dục thành 1 hàng dọc làm các toa tàu. Cho trẻ vừa đi vừa hát 1 bài. Khi cô lắc sắc xô chậm – trẻ vừa đi vừa hát. Khi cô lắc sắc xô nhanh – trẻ nhảy nhanh vào toa tàu.

- Cho trẻ chơi.

* Kết thúc: Cho trẻ về góc nghệ thuật tô màu tàu hỏa.
2. Chơi ngoài trời: 
                      Hoạt động trải nghiệm: Bé nặn bánh trôi nước

a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết các nguyên vật liệu để nặn bánh trôi nước.

- Trẻ khéo léo khi nặn bánh .

- Biết ý nghĩa của việc nặn bánh trôi nước.

b. Chuẩn bị. 

- Chiếu, nồi, khay

- Nguyên liệu làm bánh: bột gạo nếp, nhân bánh...
c. Tiến hành.
- Trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào hoạt động trải nghiệm nặn bánh trôi nước.

- Cho trẻ quan sát, gọi tên những liệu để nặn bánh trôi nước.

- Trẻ nêu ý kiến nhận xét của mình.

- Cô giới thiệu những nguyên vật liệu mà cô đã chuẩn bị.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn bánh trôi nước.

- Trẻ quan sát và cùng cô thực hiện.

- Cô nhắc nhở trẻ xoay thật khéo để bánh được tròn

- Cô hướng dẫn trẻ cách luộc bánh.

- Giáo dục trẻ không nghịch nước nóng rất nguy hiểm.

- Cô luộc bánh cho trẻ quan sát.

- Cùng trẻ bày bánh ra đĩa mang đi trưng bày

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm mình làm ra. Biết giúp bố mẹ những công việc nhỏ vừa sức mình. 

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi - tập buổi chiều: 

Hoạt động đọc sách: Tàu hoả của bé
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết lật sách, xem tranh.

- Nhận biết: Tàu hoả, đường ray.

- Phát triển ngôn ngữ nói cho trẻ.

- Hình thành thói quen yêu thích sách.
b. Chuẩn bị: 

- Sách tranh to về tàu hoả

- Tranh rời: tàu hoả, đường ray.

- Thảm ngồi cho trẻ.
c. Tiến hành: 

* Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ nghe âm thanh về tiếng tàu hoả.

- Hỏi trẻ thấy tiếng gì?

- Hôm nay cô và chúng mình cùng xem sách về tàu hoả nhé!

* Đọc sách cho trẻ:

- Cô cho trẻ ngồi gần cô. Cho trẻ xem bìa sách:

- Cô cầm sách giơ lên hỏi trẻ đây là gì? ( tàu hoả )

+ Tàu hoả kêu như thế nào? ( tu….tu )

- Cô Lật từng trang đọc chậm cho trẻ nghe

+ Đây là tàu hoả

+ Tàu chạy trên đường ray

- Cô cho trẻ chỉ vào tàu hoả và nói to 2-3 lần.

- Cô lật trang tiếp theo hỏi trẻ đây là gì? ( đường ray )

+ Cô cho trẻ nói 2-3 lần.

- Cô cho trẻ bắt chước tàu chạy: xình xịch….xình xịch.

- Cô cho trẻ nhắc lại các từ: tàu hoả, đường ray, tu tu, xình xịch.

* Trò chơi: Chỉ nhanh

- Cô nói: Tàu đâu, đường ray đâu ( Trẻ chỉ tay vào sách hoặc tranh

+ TC2: Bắt chước

- Cô: Tàu kêu thế nào?

  Trẻ: Tu…..tu

- Cô: Tàu chạy thế nào?

  Trẻ: Trẻ làm động tác chạy theo cô.

* Kết thúc: Cô nhận sét, khen trẻ, cho trẻ cầm sách xem tự do.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi /trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày của trẻ:

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

................................................................................................................................

3. Kiến thức.

............................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................

KẾ HOẠCH TUẦN IV . NHÓM TRẺ A3

CHỦ ĐỀ NHÁNH: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT
Thời  gian thực hiện: 1 Tuần: Từ ngày 13/04 - 17/04/2026

                                        KẾ HOACH THỰC  HIỆN   
	             Thứ

HĐ                              
	 2
	 3
	 4
	 5
	 6

	Đón trẻ
	- Cô đến sớm vệ sinh trường lớp

- Cô đón trẻ với thái độ ân cần, niềm nở. Nhắc trẻ chào cô, chào phụ huynh, cất dọn đồ dùng cá nhân .

- Trò chuyện về chủ đề nhánh, cho trẻ chơi tự do.

- Điểm danh- báo cơm

- Thể dục sáng.

	Chơi, tập
	Hoạt động có chủ định
	Bé làm quen với một số PTGT đường sắt.
	Ôn tung và bắt bóng cùng cô
	HDĐS, Tên sách: Kiến con đi xe ô tô
	Hát + VĐ: Bé làm phi công
	Ôn đếm vẹt số lượng 3-4.

	
	Chơi ngoài trời
	Quan sát cây vú sữa
	Làm thử nghiệm vật chìm, vật nổi.
	Nhặt lá vàng rơi xé hình Tàu hoả


	Trò chuyện về thời tiết.


	HTTN: Bé nặn bánh trôi nước

	
	Chơi, hoạt động ở các góc
	- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

	Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân
	- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng 

- Cô cho trẻ vệ sinh trước - sau khi ăn

	ơ
Chơi, tập buổi chiều
	 Tập lắp ráp, ghép hình tầu hoả
	Chơi ở các góc
	Tìm đồ chơi các PTGT
	Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.
	Vui văn nghệ cuối tuần.

	Ăn chính
	- Ăn chính bữa chiều

- Cô cho trẻ vệ sinh trước- sau khi ăn

- Động viên trẻ ăn hết suất, ăn ngon miệng

	Chơi/trả trẻ
	- Vệ sinh - Nhận xét buổi học.

- Vệ sinh cá nhân trẻ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, rửa mặt cho trẻ

- Trả trẻ: Cô trả trực tiếp tới tay phụ huynh, không trả cho người lạ. Trao đổi với phụ huynh những vấn đề về trẻ trong ngày.


SOẠN CHI TIẾT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG

1. Đón trẻ - Trò chuyện – Điểm danh - Thể dục sáng: 

+ Đón trẻ:

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ.

- Cô hư​ớng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.

- H​ướng dẫn trẻ vào nhóm chơi, ổn định lớp, chuẩn bị cho các hoạt động trong ngày.

+ Trò chuyện:

- Cô gợi ý cho trẻ trò chuyện về chủ đề: Các phương tiện giao thông.

- Quan sát tình trạng sức khoẻ của trẻ để có biện pháp xử lí kịp thời.

+ Điểm danh:

- Cô điểm danh số trẻ có mặt để báo ăn cho nhà tr​ường.

- Ghi tên những trẻ vắng mặt để tìm hiểu lí do vắng.

+ Thể dục sáng:

- Tập thể dục bài Máy bay.

* Yêu cầu:

- Rèn luyện cơ bắp đôi chân.

- Trẻ vui vẻ, hứng thú tham gia tập luyện.

* Chuẩn bị: Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ.

- Các động tác thể dục, trang phục của cô và trẻ gọn gàng, thoải mái.

* Tổ chức hoạt động:

- Khởi động: Đi, chạy 1- 2 vòng quanh sân.

- Trọng động: 

+ Động tác 1: Máy bay chuẩn bị cất cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: Đứng chân ngang vai, 2 tay giơ cao trước ngực.

- Máy bay kêu: “U u u” kết hợp 2 tay quay vòng tròn.

+ Động tác 2: Máy bay cất cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: trẻ đứng tự nhiên, 2 tay thả xuôi.

- Cô nói: “Máy bay cất cánh”-2 tay dang ngang.

- Cô nói: “Hạ cánh”-Về tư thế ban đầu.

+ Động tác 3: Máy bay bay ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: trẻ đứng thoải mái, 2 tay dang ngang.

- Cô nói: “Máy bay sang phải”-Trẻ nghiêng người sang phải.

- Cô nói: “Máy bay sang trái”-Trẻ nghiêng người sang trái.

+ Động tác 4: Máy bay hạ cánh ( tập 3-4 lần)

- Chuẩn bị: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống hông.

- Cô nói: “Máy bay hạ cánh”-Trẻ ngồi xổm.

- Về tư thế ban đầu.

- Trò chơi: Chim sẻ và ô tô.

- Hồi tĩnh: Đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng. 

2. Chơi hoạt động ở các góc:

a. Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt, chú lái tàu và hành khách.

* Yêu cầu

- Trẻ biết tên gọi, công việc của người lái tàu, người bán hàng.

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm của 1 số PTGT đường sắt.

- Trẻ biết thực hiện một số yêu cầu của người lớn: Trao đổi, thỏa thuận…


- GD trẻ yêu quý, bảo vệ PTGT đường sắt.

* Chuẩn bị: 1 số đồ chơi PTGT đường sắt, bộ đồ chơi xếp hình, trang phục, đồ dùng của người lái tàu, lô tô.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cô cho trẻ về góc chơi và chuẩn bị đồ dùng đồ chơi.

- Cửa hàng PTGT đường sắt: Người bán hàng bày những PTGT đường sắt ra bán, trò chuyện, trao đổi với khách hàng.       

- Người mua lựa chọn, thỏa thuận giá, nhận hàng, trả tiền.

- Chú lái tàu và hành khách: Chú lái tàu đón khách ở ga tàu, khách lên tàu ngồi thắt dây an toàn…

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 


b. Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

* Yêu cầu: 

- Trẻ thực hiện được vận động của cổ tay, bàn tay, ngón tay để xếp chồng , xếp cạnh các miếng ghép để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường sắt.


* Chuẩn bị: Bộ đồ chơi xếp hình, hàng rào, gạch đồ chơi.

* Tiến hành: 

- Trò chuyện - gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Cho trẻ về HĐVĐV, lấy đồ dùng đồ chơi, hướng dẫn trẻ chơi:  Cho trẻ xếp chồng, xếp cạnh các miếng ghép ở bộ đồ chơi xếp hình để tạo thành đường tàu, nhà ga.

- Cô quan sát các góc chơi, giáo dục trẻ vui chơi đoàn kết với bạn.

- GD trẻ yêu quý, bảo vệ các PTGT đường sắt.

- GD trẻ an toàn khi tham gia giao thông 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật 
c. Góc vận động: Chơi trò chơi đoàn tàu của bé; tàu về ga.

* Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, cách chơi trò chơi.

- Trẻ được rèn luyện cơ thể qua trò chơi.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

* Chuẩn bị:  Vòng thể dục, ga tàu.

* Tiến hành: Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu  các góc
- Cho trẻ về góc vận động, cô hướng dẫn trẻ  chơi trò chơi .

- Trò chơi đoàn tàu của bé: :  Cho bạn đầu hàng cầm vô lăng ( Vòng thể dục), các bạn khác lần lượt bấu vào áo bạn để tạo thành đoàn tàu và làm theo tín hiệu của cô ( Tàu lên dốc, xuống dốc…)
- Trò chơi tàu về ga: Các bạn nối đuôi nhau làm đoàn tau. Khi có hiệu lệnh “ tàu về ga” các bạn nhanh chóng về đúng nơi có hình đoàn tàu.

- GD trẻ đoàn kết với bạn trong quá trình chơi.

- GD trẻ bảo vệ cơ thể.

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

d. Góc  nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc, tô màu PTGT đường sắt.
* Yêu cầu:

- Trẻ biết cách sử dụng 1  số dụng cụ âm nhạc như phách tre, sắc xô...

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, cách tô 1 số PTGT đường sắt.

- Trẻ được rèn luyện đôi tay cầm bút, di màu.

- GD trẻ giữ gìn đồ dùng đồ chơi.

* Chuẩn bị: Tranh vẽ 1 số PTGT đường sắt chưa tô màu, bút sáp, 1 số dụng cụ âm nhạc.

* Tiến hành: 


- Trò chuyện- gây hứng thú, giới thiệu các góc

- Trẻ về góc nghệ thuật lấy đồ dùng đồ chơi và chơi.

- Cô hướng dẫn trẻ tô màu 1 số PTGT đường sắt: Hướng dẫn trẻ tư thế ngồi, cách tô, …

- Chơi với dụng cụ âm nhạc: Trẻ sử dụng sắc xô, phách đệm nhạc cho bài hát. 

- Cho trẻ đổi góc chơi nếu trẻ thích và sắp xếp trẻ cho hợp lý.

- Cô nhận xét góc chơi, GD trẻ, đưa trẻ đi tham quan góc nổi bật

3. Ăn chính bữa trưa, ngủ trưa, ăn phụ.

* Vệ sinh:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

- Trẻ ăn xong cô cất bát, thìa, cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh, dọn dẹp lớp để chuẩn bị cho trẻ ngủ.

* Tổ chức cho trẻ ngủ: 

- Cô kê rát, dải chiếu, lấy gối cho trẻ, bật quạt, đóng cửa và ru trẻ ngủ.

- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.

* Ăn phụ: Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng và tổ chức cho trẻ ăn phụ

4. Ăn chính bữa chiều:

* Trước khi ăn:

- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.

- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.

* Tổ chức cho trẻ ăn:

- Cô kê bàn ăn, xếp ghế( có thể cho trẻ ngồi chiếu)

, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.

- Cô chia suất ăn cho trẻ.

- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn.

- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.

- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…

* Sau khi ăn:

- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.

- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.

- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho hoạt động khác.

5. Chơi, trả trẻ.
* Chơi: Cô cho trẻ chơi tự do theo ý thích

- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.

- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.

* Trả trẻ: Cô trả trẻ tận tay phụ huynh. Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày. Dặn dò phụ huynh về ngày hôm sau…


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY

Thứ hai ngày 13 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:      
Bé làm quen với  phương tiện giao thông đường sắt

a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức:
- Trẻ gọi đúng tên và nhận xét đ​ược những đặc điểm rõ nét về cấu tạo bên ngoài của  ph​ương tiện giao thông đường sắt 

+ Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng nghi nhớ có chủ định

- Trả lời các câu hỏi của cô đủ câu, đủ từ.

+Thái độ
- Trẻ biết tác dụng của các loại ph​ương tiện giao thông…

b. Chuẩn bị
+ Đồ đùng: Một bộ tranh các loại ph​ương tiện giao thông đư​ờng sắt (tàu hỏa...)

- Mỗi trẻ một bộ tranh lô tô

c. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng hát bài “Đoàn tàu nhỏ xíu”.

- Bài hát nói về PTGT nào?

- Các con đã được đi tàu hỏa bao giờ chưa?

- Các con biết tàu hỏa có đặc điểm như thế nào? Và hoạt động ở đâu?

- Để biết rõ hơn về đặc điểm của tàu hỏa các con hãy cùng học bài “Tìm hiểu một số PTGT đường sắt” với cô nhé.

 * Hoạt động : Nội dung

- Tìm hiểu về phương tiện giao thông đường sắt:

+ Tìm hiểu về tàu hỏa

‘Trời tối, trời tối’

- Cô đưa tranh tàu hoả cho trẻ quan sát:

‘Trời sáng rồi’

- Cô có bức tranh gì đây?

Dưới bức tranh tàu hỏa có từ ‘Tàu hỏa’

- Cho trẻ đọc ‘Tàu hỏa’

- Các con quan sát tàu hỏa các con có nhận xét gì?

Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu kĩ hơn về tàu hỏa nhé.

* Cho trẻ quan sát tranh về phần đầu của tàu hỏa.
- Phần này được gọi là gì của tàu hỏa?
- Đầu tàu có những bộ phận gì? Các bộ phận đó có chức năng gì?

- Ai sẽ được ngồi ở đầu tàu?

- Để tàu hỏa chạy được thì cần có gì?

=> Đầu tàu hỏa là nơi chỉ có tàu trưởng hay còn gọi là người lái tàu được ngồi. Phần đầu tàu thì có đèn tàu, buồng lái có bảng điều khiển tàu, có cần gạt nước trên ô kính, và phía trước gắn biển số của tàu đó… Để tàu chạy được thì cần có dầu hoặc than đốt. Đầu tàu hỏa chính là phần dùng để kéo cả đoàn tàu đi được.

* Cho trẻ quan sát tranh về phần thân của tàu hỏa.

Sau phân đầu tàu là phần gì của tàu?

- Các con xem phần thân tàu có đặc điểm gì?

Mỗi 1 phần của thân tàu hỏa được gọi là toa tàu đấy! Các toa tàu được nối lại với nhau và có thể tháo rời.

- Các toa tàu dùng để làm gì? Có gì bên trong các toa tàu?

=> Các toa tàu dùng để chở người thì bên trong sẽ có ghế ngồi, còn toa chở hàng thì không. Mỗi một toa tàu thì sẽ có 1 của lên xuống và 1 nhà vệ sinh cho mọi người.

- Các con đếm trong tranh có bao nhiêu toa tàu?

- Các con thấy tàu hỏa có ít hay nhiều bánh xe?
- Tàu hỏa chạy được ở đâu? Trên đường sắt hay gọi là đường ray.
- Khi tàu hỏa chạy, tiếng còi của tàu như thế nào?
Tu tu tu…..

+ Tìm hiểu về tàu điện

Câu hỏi tương tự tàu hỏa.

=> Tàu điện gồm 2 phần là đầu tàu và thân tàu được nói liền với nhau và không thể tách rời. Đầu tàu là nơi dành cho người lái tàu còn thân tàu chuyên dùng để chở hàng khách. 

Trên thân tàu có rất nhiều cửa lên xuống ở cả 2 bên. Tàu điện thì chạy được nhờ có điện và chạy nhanh hơn tàu hỏa rất nhiều.
+ Cho trẻ quan sát tranh nhà ga

- Tàu hỏa, tàu điện có được dừng tùy ý trên đường ray không?
- Vậy tàu hỏa, tàu điện phải dừng lại ở đâu?
- Nhà ga dùng để làm gì?
+ Nhà ga dùng để cho hành khách lên tàu và xuống tàu. Và vận chuyển hàng hóa.

- Khi các con ngồi trên tàu thì các con không được làm gì?

- Các con có được chơi gần đường sắt tàu hỏa, tàu điện đi qua không? Vì sao?

=> Các con ạ khi đi tàu hỏa, tàu điện các con phải nghe lời người lớn ngồi ngoan không đùa nghịch chạy nhảy trên tàu, không thò tay thò đầu ra ngoài cửa sổ rất nguy hiểm. Ngoài ra vì tàu khi phanh phải cần 1 đoạn đường rất dài mới có thể dừng lại được nên không bạn nào được chơi trên đường sắt nếu không sẽ gặp tai nạn.
* Hoạt động 3: So sánh sự giống và khác nhau giữa Tàu hỏa – Tàu điện

- Tàu hoả và tàu điện giống nhau ở điểm nào?

- Tàu hoả và tàu điện khác nhau ở điểm nào?

Kết thúc: Cô cùng trẻ nghe hát bài “ Đường em đi” và chuyển hoạt động.

2. Chơi ngoài trời:

Quan sát cây vú sữa

a. Yêu cầu:

- Trẻ có khả năng quan sát ghi nhớ có chủ định .

- Trẻ gọi đúng tên của cây và biết một số đặc điểm của cây vú sữa và lợi ích của cây.

- Rèn kỹ năng quan sát và phát triển ngôn ngữ cho trẻ

- Phát triển vận động cho trẻ.

- Giáo dục trẻ biết yêu cây xanh, chơi đoàn kết với bạn, trẻ có ý thức bảo vệ môi trường.

b. Chuẩn bị: 

- Địa điểm quan sát có cây vú sữa, đồ chơi ngoài trời

- Sân chơi thoáng mát sạch sẽ.

c. Tiến hành: 

*  Quan sát cây vú sữa

- Hỏi trẻ về thời tiết ngày hôm nay. Cô hướng trẻ cùng đi quan sát cây vú sữa.

- Để chuyến dạo chơi ngoài trời của chúng mình được vui vẻ và thoải mái,chúng mình cùng cô kiểm tra lại trang phục và sức khỏe của các con nào!

- Chúng mình đã sẵn sàng đi chơi cùng với cô chưa?

- Trước khi đi dạo chơi thì các con hãy đi theo cô không được chạy nhảy, đùa nghịch…

- Bây giờ các con hãy cùng đi chơi với cô nào! ( Mở nhạc bài “ Đường em đi”

- Cô và trẻ cùng làm động tác ( hít thở không khí trong lành 2-3 lần)

- Cô dẫn trẻ đến chỗ cây lộc vừng, hướng trẻ quan sát, gọi tên, đặc điểm nổi bật của cây lộc vừng….

- Cô cho trẻ gọi tên cây lộc vừng.

- Cô gợi ý hướng trẻ quan sát về cây vú sữa như: Thân cây, cành cây, lá cây…

- Cô chỉ lần lượt vào từng bộ phận của cây cho trẻ đọc. Thân cây tròn, sần sùi, cành cây khẳng khiu, Lá cây nhỏ, tròn mặt lá màu xanh thẫm, ….

- Trồng Cây vú sữa để làm gì?

- Cô khái quát lại về cây vú sữa là một loại cây có tán đẹp, trồng  để làm bóng mát, lấy quả.

- Chúng mình có biết cây sống được là nhờ vào gì không? 

- Cây sống được là nhờ vào đất, vào nước và ánh sáng mặt trời đấy.

-> Giáo dục trẻ: Muốn cây xanh tốt phải biết chăm sóc, bảo vệ, tưới nước, không ngắt lá, bẻ cành…

*  TCDG: Nu na nu nống

- Cô giới thiệu trò chơi

- Cho trẻ chơi theo nhóm

* Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập theo ý thích: 

Tập lắp ráp, ghép hình tàu hoả

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm của tầu hoả.

- Trẻ biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

b. Chuẩn bị:

- Các mảnh gỗ rời, các khối hình học bằng gỗ, bằng nhựa...

c. Tiến hành:

- Cô giới thiệu hình máy bay được ghép từ các khối hình học.

- Cô lắp ráp lại cho trẻ quan sát.

- Cô phát đồ dùng cho trẻ lắp ráp theo nhóm.

- Cô quan sát, giúp đỡ trẻ.

- Cho trẻ nhận xét, cô khen ngợi trẻ.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1. Tình trạng sức khỏe 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

.............................................................................................................................

3. Kiến thức.

............................................................................................................................. ...
..................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------

Thứ ba ngày 14 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:      
Ôn tung và bắt bóng cùng cô
a. Mục đích, yêu cầu:

* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài vận động “ Tung – Bắt bóng cùng cô”, biết thực hiện vận động cùng cô

- Trẻ biết chơi trò chơi

* Kĩ năng:
- Trẻ có kỹ năng phối hợp tay mắt linh hoạt để tung và bắt bóng cùng cô

- Phát triển cơ bắp, rèn luyện khả năng thực hiện theo hiệu lệnh của cô.

*Thái độ:
- GD trẻ tập thể dục thường xuyên.

2. Chuẩn bị.
b. Chuẩn bị

-  Đồ dùng của cô:  Một số bài hát về chủ đề, bóng cho trẻ

- Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng.

c. Cách tiến hành:

* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và khởi động.

Cô giáo hỏi thăm sức khỏe của trẻ: “Hôm nay các con thấy cơ thể của mình như thế nào? Có bạn nào bị ốm không?”

- Vậy các con có muốn đi chơi với cô không?

- Chúng mình cùng nối đuôi nhau thành đoàn tàu nào!

* Hoạt động 2: Ôn:Tung – bắt bóng cùng cô

+ Khởi động.

- Vậy các con cùng lên tàu để đi xem nào.

- Cô và các con cùng làm đoàn tàu (Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu chuẩn bị vào ga) rồi dãn thành 2 hàng tập bài tập PTC.

+ Trọng động.

* BTPTC: Cô cho trẻ tập bài thể dục: 

- ĐT 1- Tay: Hai tay đưa ra trước hạ xuống 

- ĐT 2- Bụng: Đứng cúi người về trước 

- ĐT 3- Chân: Hai tay chống hông đứng đưa lần lượt từng chân ra trước 

- ĐT 4- Bật: Hai tay chống hông bật tách chân khép chân 

* VĐCB: Tung và bắt bóng cùng cô

- Vừa rồi các con tập TD rất giỏi, cô khen các con

- Bây giờ cô con mình cùng chơi trò chơi nhé. Bạn nào muốn lên chơi cùng cô.

- Cô mời 1 trẻ lên cô sẽ tung bóng cho con, con sẽ lấy 2 tay bắt bóng nhé và sau đó sẽ tung bóng lại cho cô nhé.

- Cô và trẻ cùng thực hiện 3-4 lần

- Hỏi trẻ cô và bạn vừa làm gì? (Mời 2 trẻ TL)

- Vậy bây giờ các con có muốn tung bắt bóng vơi cô không?

- Cô Mời lần lượt trẻ thực hiện tung bắt bóng cùng cô. (Cho trẻ tập 2 - 3 lần).

- Cô động viên khuyến khích trẻ mạnh dạn lên tập và chú ý sửa sai cho trẻ.

- Các con vừa tthực hiện bài vận động gì?

- Thế tập thể dục xong con có thấy cơ thể khỏe mạnh không ?

- Hàng ngày các con phải thường xuyên tập thể dục để có cơ thể khỏe mạnh phát triển hài hòa cân đối nhé.

* Trò chơi vận động “ Trời nắng trời mưa”

- Cho trẻ đóng làm những chú thủ bât nhảy về phía trước khi có hiệu lệnh “Mưa to, mưa to”

- Tổ chức cho trẻ chơi

* Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trong phòng tập 1- 2 vòng

* Hoạt động 3: Kết thúc

- Cô nhận xét buổi học và chuyển hoạt động

2. Chơi ngoài trời

                                   Làm thử nghiệm về vật chìm, vật nổi
- Trẻ nhận biết, phân biệt được một số vật thả trong nước sẽ chìm, những vật nào sẽ nổi.

- Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, dự đoán và đưa ra kết luận.

- Trẻ hăng hái trong các hoạt động và thích tìm tòi khám phá.

b. Chuẩn bị: 

- Chậu nước.

- Một số vật làm thí nghiệm, chơi trò chơi: Bóng nhựa, hoa, lá, miếng xốp, ống hút, sỏi, thìa inox, đinh, vỏ ốc, viên bi, vỏ ngao…

- Trang phục gọn gàng

- Sân trường sạch sẽ, bằng phẳng, an toàn cho trẻ.

c. Tiến hành:

*  Làm thử nghiệm về vật chìm, vật nổi
- Cô cho trẻ đến đỉa điểm làm thử nghiệm

- Trò truyện cùng trẻ

- Tặng trẻ quà

- Cho trẻ thả quà vào chậu nước

- Cô và trẻ cùng quan sát

- Cô đàm thoại cùng trẻ hỏi trẻ:

- Con quan sát thấy điều gì? 

- Cô giải thích cho trẻ hiểu và giáo dục trẻ.

* Chơi tự do
- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ.
3. Chơi hoạt động góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính:

IV. Ngủ:

V. ĂN phụ:

VI. Chơi, tập:     

Chơi ở các góc chơi
a. Yêu cầu:

- Trẻ biết chọn góc chơi, vai chơi, biết phối hợp với bạn, biết cất dọn đồ chơi.

b. Chuẩn bị: 

- Đồ chơi cho trẻ chơi..

c. Tiến hành: 

- Cô hỏi trẻ tên 1 số đồ chơi mà trẻ biết.
- Màu sắc của đồ chơi

- Cho trẻ đọc tên đồ chơi

- Cô giáo dục khi chơi song biết cất đồ chơi  vào nơi quy định     
VII. Ăn chính:

VIII. Chơi/ trả trẻ:

*Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................
2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ..

.................................................................................................................................
3. Kiến thức.

.................................................................................................................................
..............................................................................................................................

Thứ tư ngày  15 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh -Thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:      

HDĐS, tên sách: Kiến con đi xe ô tô

a. Mục đích yêu cầu

+ Kiến thức

- Trẻ nhớ tên câu chuyện “Kiến con đi ô tô”và nhớ tên các nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu ý nghĩa nội dung câu chuyện kể về bạn nhỏ khi đi xe ô tô đã biết lễ phép nhường chỗ ngồi cho người lớn tuổi.

+ Kỹ năng

- Trẻ có kỹ năng lắng nghe, ghi nhớ

- Trẻ có kỹ năng trả lời câu hỏi to, rõ ràng, đầy đủ câu.

- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
+ Thái độ

- Hình thành ở trẻ ý thức biết quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh…

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.

b. Chuẩn bị

+ Đồ dùng cô

- Giáo án điện tử

- Các nhân vật rối dẹt, mô hình rối

- Que chỉ

+  Đồ dùng của trẻ

- Trang phục gọn gàng

- Ghế, xốp

c. Tiến hành: 

* Hoạt động 1: Ổn định- Gây hứng thú

- Cô cùng trẻ vận động bài hát “lái ô tô”

=>Trò chuyện dẫn dắt vào hoạt động

* Hoạt động 2: Giới thiệu tên sách: “Kiến con đi ô tô”.
- Cô cầm sách đưa lên ngang tầm mắt trẻ để trẻ quan sát.

- Cô hỏi trẻ: Quyển sách có đẹp không?

- Cô mời một vài trẻ sờ nhẹ lên bìa sách để cảm nhận.

- Cô hỏi: Bìa sách như thế nào? Trên bìa sách có  gì?( Có xe buyt, trong xe có Voi, Thỏ, Hươu)

- Cô cho trẻ nhắc lại từ

- Cô tổ chức trò chơi nhỏ: Cô mời trẻ che mắt lại bằng hai bàn tay và cùng nói “ú òa”. Khi trẻ mở mắt ra, cô cho trẻ quan sát hình ảnh xe ô tô.

- Cô hỏi trẻ

- Trẻ nhắc lại từ

- Cô giới thiệu: Quyển sách hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe có tên là “Kiến co đi ô tô”. Cô cho trẻ nhắc lại tên cuốn sách.

- Cô nói với trẻ về cách xem sách: Cầm sách nhẹ nhàng. Lật từng trang sách. Đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

*Hoạt động 3: Cô đọc diễn cảm câu chuyện

- Cô đọc toàn bộ nội dung cuốn sách “Kiến co đi ô tô” với giọng kể chậm rãi, diễn cảm, kết hợp chỉ vào hình minh họa trong sách để trẻ quan sát.

- Sau khi đọc xong, cô hỏi trẻ: Cô vừa đọc cho các con nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

- Cô khen trẻ và nói: Để nhớ rõ hơn nội dung câu chuyện, cô và các con cùng xem lại từng trang sách nhé.

* Hoạt động 4: Cô đọc lại kết hợp đàm thoại - tương tác với sách

- Cô đọc cho trẻ nghe nội dung trang sách đầu tiên: Chuyện kể về kiến con cùng các bạn lên xe ô tô vào rừng xanh.

- Cô dẫn dắt trẻ hướng vào trang sách tiếp theo: Khi kiến con lên xe đã có bạn voi, thỏ, chó

-Xe dùng lại đón khách: Bác gấu lên xe.

 - Cô đọc cho trẻ nghe trang tiếp theo: Khi Bác Gâu lên xe, xe còn chỗ ngồi không?

- Các bạn đang ngồi  trên xe đã làm gì?

- Bác Gấu ngồi chỗ của ai?

- Còn Kiến con thì sao? Kiến con ngồi đâu                                                                                                                           - Giáo dục trẻ: Qua câu chuyện chúng mình học tập bạn kiến con luôn biết chia se, nhừng nhịn , lễ phép với người lớn tuổi hơn mình..

*Hoạt động 5: Hướng dẫn cất sách – hình thành nề nếp thư viện

- Cô hướng dẫn trẻ gấp sách lại nhẹ nhàng.

- Trẻ cùng cô cất sách đúng vị trí.

- Cô nhắc trẻ biết giữ gìn sách truyện.

*Hoạt động 6: Kết thúc:

- Củng cố

- Hát “Lái ô tô” và ra ngoài.

2. Chơi ngoài trời:

Nhặt lá vàng rơi xé hình tầu hoả.

a. Yêu cầu
- Trẻ nhận biết tên gọi và đặc điểm của tầu hoả.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.

- Biết yêu quý và giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, bóng.

c. Tiến hành:

* Nhặt lá rơi xé hình tầu hoả:

- Cô dắt trẻ ra sân.

- Cô trò chuyện với trẻ về tầu hoả.

- Cô cho trẻ nhặt lá rơi xé hình tầu hoả...

- Cô quan sát, nhắc nhở trẻ.

- Cô nhận xét, khen ngợi sản phẩm của trẻ.

* TCVĐ: Tàu về ga

- Cô giới thiệu tên trò chơi

-Cô nêu luật chơi, cách chơi

 Cho trẻ chơi

*  Chơi tự do

- Cho trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời

- Cô quan sát đảm bảo an toàn cho trẻ

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập theo ý thích: 
Tìm đồ chơi các PTGT

1. Yêu cầu:

- Trẻ biết và nhớ tên gọi một số PTGT.

- Trẻ biết tìm đồ chơi các PTGT.

2. Chuẩn bị: 

- Một số đồ chơi các PTGT được bày xung quanh lớp.

3. Tiến hành:

- Cô cho trẻ nhắc lại tên gọi một số PTGT đã được học.

- Cô cho trẻ quan sát xung quanh lớp và tìm những đồ chơi PTGT.

- Cho trẻ gọi tên những PTGT mà trẻ vừa tìm được.

- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ. Chơi tự do.
VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1.Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

.................................................................................................................................

3. Kiếnthức.

............................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................

............................................................................................................................. ...
-------------------------------------

Thứ năm ngày 16 tháng 04 năm  2026
I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh  -Thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:      
Hát+ VĐ: Bé làm phi công

a. Mục đích- Yêu cầu.

+ Kiến thức: 

- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả.

- Trẻ hiểu nội dung và biết hát theo cô.

+ Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng thể hiện tình cảm qua bài hát.

- Rèn luyện kỹ năng nghe, hiểu, nói.

+Thái độ: 

- Trẻ biết đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, đoàn kết với bạn bè.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô: Bài hát bé làm phi công , máy tính, dụng cụ âm nhạc… 

- Đồ dùng của trẻ: mũ chóp, trang phục của trẻ gọn gàng, thoải mái, dễ vận động.

c. Tiến hành :

* Hoạt động 1:Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô đọc câu đố về máy bay

- Cô khen trẻ.

- Cô dẫn dắt trẻ vào bài hát.

* Hoạt động 2: Nội dung: Dạy hát: Bé làm phi công

+ Cô hát cho trẻ nghe

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

- Cô mời trẻ hát

- Cô hát lần 1 không có nhạc.

- Cô nêu nội dung bài hát.

- Cô hát lần 2 với nhạc.

+ Đàm thoại về nội dung bài hát

- Bài hát có tên là gì?

- Ai đã sáng tác bài hát ?

- Bài hát nói đến phương tiện nào ?

- Cô giáo dục trẻ...

- Cô mời cả lớp hát theo nhiều hình thức, tổ, nhóm, cá nhân trẻ nam, nữ giao lưu

* Hoạt động 3: Nghe hát: Anh phi công ơi.

- Lần 1: Cô hát không đàn

- Lần 2: Cô hát có đàn

=> Cô nói về nội dung bài hát: Anh phi công là người lái máy bay, bay trên trời, công việc của anh là lái máy bay chở mọi người và hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

- Giáo dục: Giáo dục trẻ phải biết yêu qúy công việc của anh phi công.

- Lần 3: Cô cho trẻ nghe giai điệu của bài hát.

- Lần 4: Cô hát và khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.

- Lần 5: Cô cho trẻ xem video về bài hát: Anh phi công ơi. 

* Kết thúc

- Cô cho trẻ lái ô tô đi ra ngoài.

2. Chơi ngoài trời:

             Trò chuyện về thời tiết

a. Yêu cầu:

- Trẻ biết quan sát và nhận xét về sự thay đổi của thời tiết.

- Trẻ rèn luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô.

- Biết chơi trò chơi theo hướng dẫn của cô.

b. Chuẩn bị:

- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, vị trí quan sát thuận lợi, đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Trò chơi Trời nắng trời mưa, đồ chơi ngoài trời.

c. Tiến hành
- Cô cho trẻ ra sân.

- Cô cho trẻ đi dạo và quan sát thời tiết.

- Cô hỏi trẻ: Bầu trời hôm nay có màu gì?

- Các con thấy thời tiết hôm nay nóng hay lạnh?

- C con nhìn lá cây xem có lung lay không?

- Trời có gió không?

- Cô nói: hôm nay trời nhiều mây, bầu trời có màu trắng xám, gió nhẹ, hơi xe 
lạnh. Đây là kiểu thời tiết đặc trưng của mùa xuân.

- Cô giáo dục trẻ ăn mặc phù hợp với thời tiết.

* TCDG: Lộn cầu vồng

- Cô nêu tên trò chơi.

- Cô nói cách chơi, luật chơi.

- Cô cho trẻ chơi. 

- Cô khen ngợi, động viên trẻ.

* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời.

3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT đường sắt; Chú lái tàu và hành khách.

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập theo ý thích: 

Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.
1. Yêu cầu:

- Trẻ biết xếp hàng, chờ lượt lên tàu, không du đẩy, chen lấn...

- GD trẻ đoàn kết với bạn.

2. Chuẩn bị: Trang phục gọn gàng.

3. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Trò chuyện – Gây hứng thú.

- Cho trẻ chơi trò chơi hành khách cuối cùng.

- Mời các bạn lên xe.

* Hoạt động 2:  Hướng dẫn trẻ xếp hàng lên tàu.

- Cho trẻ lên xe theo ý thích.

- Cho trẻ xếp hàng, chờ lượt lên xe.

- Cô hướng dẫn trẻ xếp hàng, bạn đứng trước sẽ lên tàu trước...

- Cô cho trẻ xếp hàng, lên tàu nhiều lần, đổi chỗ để trẻ biết cách xếp hàng và chờ lượt. 

- Cho trẻ cùng lên tàu đi chơi 

- Kết thúc hoạt động.
VII. Ăn chính

VIII. 
Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1. Tình trạng sức khỏe 

.............................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ

...............................................................................................................................

3. Kiến thức.

................................................................................................................................ 
................................................................................................................................
​​​​​​​​​​​​​​​​​................................................................................................................................ --------------------------------------------

Thứ sáu ngày 17 tháng 04 năm  2026

I. Đón trẻ - Trò chuyện -  Điểm danh - Thể dục sáng. 

II. Chơi, tập:

1. Chơi tập có chủ định:

Ôn, đếm vẹt số lượng 3 - 4

a. Mục đích, yêu cầu.

+ Kiến thức.

- Trẻ biết ôn. đếm vẹt trong phạm vi 3 - 4

- Trẻ nhận biết và gọi tên 1 số đối tượng có số lượng 3, 4.

+ Kỹ năng.

- Trẻ có kỹ năng quan sát và trả lời các câu hỏi của cô.

- Rèn kỹ năng đếm vẹt cho trẻ.

+ Thái độ.

- Trẻ tích cực tham gia hoạt động.

- Trẻ biết yêu quý và đoàn kết với các bạn.

b. Chuẩn bị.

- Đồ dùng của cô và trẻ: Giáo án điện tử có hình ảnh một số đồ dùng, đồ chơi có số lượng 3, 4

- một số đồ dung, đồ chơi có số lượng 3, 4 bày xung quanh lớp…

c. Tiến hành.

* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú:

- Cô hát cho trẻ nghe bài: Tập đếm. 

- Cô trò chuyện cùng trẻ hướng trẻ tới hoạt động.

* Hoạt động 2: Ôn đếm vẹt số lượng 3 - 4

- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 3. 

- Cô đếm, cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo .

- Cô đưa ra đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 4. 

- Cô đếm cho cả lớp, tổ, nhóm đếm theo. 

- Trẻ lấy đồ dùng:

- Xếp 3 đồ vật rồi cho trẻ đếm.(1- 2- 3) 

- Xếp 4 đồ vật rồi trẻ đếm 1 - 2 - 3 - 4)

- Cô quan sát, giúp cho những trẻ còn lúng túng.

- Giáo dục giới tính cho trẻ.

* Hoạt động 3: Trò chơi củng cố.

+ Trò chơi 1: “Tìm đúng số lượng”

- Cách chơi: Cô yêu cầu. 

- Lấy cho cô đồ chơi có số lượng là 3 - 4. 

- Cô bao quát cho trẻ chơi, cô nhận xét, động viên trẻ.

+ Trò chơi 2: “ Đội nào nhanhi nhất”

- Cô nêu cách chơi, luật chơi. 

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

- Cô nhận xét trẻ, động viên trẻ chơi tích cực.

- Cô và trẻ nhận kết quả của nhóm bạn trai và nhóm bạn gái.

- Kết thúc.

2. Chơi ngoài trời: Hoạt động trải nghiệm: Bé nặn bánh trôi nước
a. Yêu cầu. 

- Trẻ biết các nguyên vật liệu để nặn bánh trôi nước.

- Trẻ khéo léo khi nặn bánh .

- Biết ý nghĩa của việc nặn bánh trôi nước.

b. Chuẩn bị. 

- Chiếu, nồi, khay

- Nguyên liệu làm bánh: bột gạo nếp, nhân bánh...
c. Tiến hành.
- Trò chuyện cùng trẻ, hướng trẻ vào hoạt động trải nghiệm nặn bánh trôi nước.

- Cho trẻ quan sát, gọi tên những liệu để nặn bánh trôi nước.

- Trẻ nêu ý kiến nhận xét của mình.

- Cô giới thiệu những nguyên vật liệu mà cô đã chuẩn bị.

- Cho trẻ quan sát, nhận xét.

- Cô hướng dẫn trẻ cách nặn bánh trôi nước.

- Trẻ quan sát và cùng cô thực hiện.

- Cô nhắc nhở trẻ xoay thật khéo để bánh được tròn

- Cô hướng dẫn trẻ cách luộc bánh.

- Giáo dục trẻ không nghịch nước nóng rất nguy hiểm.

- Cô luộc bánh cho trẻ quan sát.

- Cùng trẻ bày bánh ra đĩa mang đi trưng bày

- Giáo dục trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm mình làm ra. Biết giúp bố mẹ những công việc nhỏ vừa sức mình. 
3. Chơi hoạt động ở các góc:

- Góc chơi thao tác vai: Cửa hàng đồ chơi PTGT ..

- Góc HĐVĐV: Xây dựng đường tàu; Xây dựng nhà ga.

- Góc vận động: Chơi TC đoàn tàu của bé; tàu về ga.

- Góc nghệ thuật: Chơi với dụng cụ âm nhạc; tô màu PTGT đường sắt.

III. Ăn chính

IV. Ngủ

V. Ăn phụ

VI. Chơi, tập theo ý thích: 

Vui văn nghệ cuối tuần
1. Yêu cầu:

- Trẻ thuộc các bài hát, hát đúng nhạc và vận động theo nhịp của bài
2. Chuẩn bị: 

- Dụng cụ âm nhạc
3. Tiến hành: 
- Cô giới thiệu tên từng bài hát, cho cả lớp hát 1 lần.

- Giới thiệu các nhóm lên biểu diễn và vận động các bài hát trong chủ điểm.

- Cho trẻ biểu diễn theo ý thích.

- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Cô giáo dục trẻ thong qua nội dung các bài hát.

VII. Ăn chính

VIII. Chơi, trả trẻ:

* Đánh giá các hoạt động trong ngày:

1. Tình trạng sức khỏe 

.................................................................................................................................

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ, hành vi của trẻ.

................................................................................................................................

3. Kiến thức.

............................................................................................................................. ...
.................................................................................................................................
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